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Đơn vị: 06-Phòng KT An toàn và BHLĐ

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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51.711.2685.594.75530.000220.000573.000339.255422.300633.3003.376.90057.306.023480.0000,301.623.423455.202.60096Tổ quản lý011

14.573.9811.416.80055.000159.900114.500171.700915.70015.990.781440.231115.550.550A2411.446.000Trưởng phòngĐỗ Văn ĐạiHL-001171

12.328.4421.292.10055.000136.200104.900157.300838.70013.620.542403.192113.217.350A2410.483.000Phó phòngVũ Quang HiếuHL-027952

12.328.4421.292.10055.000136.200104.900157.300838.70013.620.542403.192113.217.350A2410.483.000Phó phòngPhạm Khắc PhanHL-036783

12.480.4031.593.75530.00055.000140.700339.25598.000147.000783.80014.074.158480.0000,30376.808113.217.350A249.797.000Phó phòngĐậu Anh TúHL-008774

50.257.8545.348.000557.500330.000556.100372.000557.9002.974.50055.605.85466.8181.429.84661.082.000353.027.190144Tổ chuyên viên082

10.132.185753.00055.000108.90056.10084.200448.80010.885.185215.7311406.000110.263.454A245.609.000Chuyên viênChu Quang NamHL-009785

7.998.106792.40055.00087.90061.90092.800494.8008.790.506237.84618.552.660A246.184.000Chuyên viênNguyễn Mạnh HùngHL-034976

7.998.106792.40055.00087.90061.90092.800494.8008.790.506237.84618.552.660A246.184.000Chuyên viênNgô Văn HòeHL-035537

7.774.6241.354.600557.50055.00091.30062.00093.000495.8009.129.224238.3461338.00018.552.878A246.197.000Chuyên viênNgô Văn KhánhHL-003118

8.064.224793.10055.00088.60061.90092.800494.8008.857.32466.818237.84618.552.660A246.184.000Chuyên viênTrần Thị ĐứcHL-027339

8.290.609862.50055.00091.50068.200102.300545.5009.153.109262.2311338.00018.552.878A246.818.000Chuyên viênPhạm Văn KhánhHL-0039410

105.451.82610.247.600829.500210.000660.0001.157.100704.1001.056.2005.630.700115.699.4262.706.654123.516.00010109.476.772288Tổ giám sát an toàn103

7.726.3241.064.400272.00055.00087.90061.90092.800494.8008.790.724237.84618.552.878A246.184.000Giám sát AT HLVũ Văn ThoạiHL-0196511

9.691.766809.50055.000105.00061.90092.800494.80010.501.266237.846110.263.420A246.184.000Giám sát AT HLĐỗ Văn HưởngHL-0139212

9.536.2001.371.100557.50055.000109.10061.90092.800494.80010.907.300237.8461406.000110.263.454A246.184.000Giám sát AT HLTrần Văn QuýHL-0291613

10.102.185783.00030.00055.000108.90056.10084.200448.80010.885.185215.7311406.000110.263.454A245.609.000Giám sát AT HLLưu Văn HiệuHL-0440214

8.332.124797.10055.00091.30062.00093.000495.8009.129.224238.3461338.00018.552.878A246.197.000Giám sát AT HLBùi Công ThìnHL-0393515

8.290.609862.50055.00091.50068.200102.300545.5009.153.109262.2311338.00018.552.878A246.818.000Giám sát AT HLTrần Văn HùngHL-0200716

8.341.409765.20030.00055.00091.10056.10084.200448.8009.106.609215.7311338.00018.552.878A245.609.000Giám sát AT HLHoàng Văn HậuHL-0265717

8.302.924825.80030.00055.00091.30061.90092.800494.8009.128.724237.8461338.00018.552.878A246.184.000Giám sát AT HLNguyễn Khắc PhúcHL-0083818

9.734.497725.00030.00055.000104.60051.00076.500407.90010.459.497196.077110.263.420A245.098.000Giám sát AT HLNguyễn Xuân HưngHL-0079219

8.341.409765.20030.00055.00091.10056.10084.200448.8009.106.609215.7311338.00018.552.878A245.609.000Giám sát AT HLTrần Quang DuyHL-0414520

8.341.409765.20030.00055.00091.10056.10084.200448.8009.106.609215.7311338.00018.552.878A245.609.000Giám sát AT HLNguyễn Văn MạnhHL-0439421

8.710.970713.60030.00055.00094.20050.90076.400407.1009.424.570195.6921676.00028.552.878A245.088.000Giám sát AT HLLê Xuân TrườngHL-0163522

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 6 năm 2020

207.420.94821.190.3551.387.000240.0001.210.0002.286.200339.2551.498.4002.247.40011.982.100228.611.303480.0000,3066.8185.759.923224.598.00013217.706.562528                  Tổng cộng


